
Khoa Điện Điện tử

MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15119106 Trần Phước Mạnh 01 K15119 151191B Giỏi 8.17 Tốt 81 Khá
15119133 Huỳnh Minh Thiện 01 K15119 151191B Giỏi 8.25 XS 99 Khá
15119074 Huỳnh Thị Mỹ Diệu 01 K15119 151192A Giỏi 8.38 XS 91 Giỏi
15119081 Trần Nguyễn Hòa Đồng 01 K15119 151192A Giỏi 8.33 Khá 77 Khá
15119114 Đinh Hữu Nghĩa 01 K15119 151192A Giỏi 8.14 Tốt 86 Khá
15141128 Trần Võ Phước Đạt 01 K15141DT 15141DT1A Giỏi 8.25 Tốt 87 Khá
15141274 Võ Văn Tài 01 K15141DT 15141DT1A Giỏi 8.28 Tốt 81 Khá
15141111 Nguyễn Minh Chương 01 K15141DT 15141DT1B Giỏi 8.67 Khá 78 Khá
15141142 Phan Nhật Hào 01 K15141DT 15141DT1B Giỏi 8.57 Khá 77 Khá
15141250 Ngô Đình Phương 01 K15141DT 15141DT1B Giỏi 8.05 Khá 74 Khá
15141268 Võ Hồng Sơn 01 K15141DT 15141DT1C Giỏi 8.72 Tốt 83 Khá
15141306 Trần Quốc Tiến 01 K15141DT 15141DT2A Giỏi 8.37 Khá 79 Khá
15141278 Võ Duy Tâm 01 K15141DT 15141DT2B Giỏi 8.07 Khá 78 Khá
15141326 Nguyễn Thị Tươi 01 K15141DT 15141DT2C Giỏi 8.14 Tốt 81 Khá
15150063 Nguyễn Lệ Hằng 01 K15141DT 15141DT2C Giỏi 8.23 XS 100 Giỏi
15141131 Phạm Ngọc Định 01 K15141VT 15141VT2A Giỏi 8.83 Tốt 81 Khá
15141335 Nguyễn Thị Hồng Vy 01 K15141VT 15141VT2A Giỏi 8.57 Tốt 83 Khá
15141156 Đoàn Thị Thu Hiền 01 K15141VT 15141VT2B XS 9.08 XS 90 Giỏi
15141256 Trần Quang 01 K15141VT 15141VT2B XS 9.02 Khá 76 Khá
15142269 Đinh Công Thiện Nhân 01 K15142 151421B Giỏi 8.42 Tốt 82 Khá
15142171 Thiều Tấn Đạt 01 K15142 151421C Giỏi 8.5 Tốt 81 Khá
15142299 Lưu Văn Sơn 01 K15142 151421C Giỏi 8.67 Khá 73 Khá
15142292 Võ Quang Quốc 01 K15142 151421D Giỏi 8.49 Tốt 83 Khá
15142249 Đào Quang Minh 01 K15142 151422C Giỏi 8.5 Tốt 80 Khá
15142158 Nguyễn Bảo Duy 01 K15142 151423A Giỏi 8.67 XS 90 Giỏi
15142220 Nguyễn Gia Khiêm 01 K15142 151423A Giỏi 8.54 Tốt 80 Khá
15142234 Trịnh Huy Long 01 K15142 151423A Giỏi 8.46 Tốt 84 Khá
15142130 Nguyễn Văn An 01 K15142 151423B Giỏi 8.54 Tốt 85 Khá
15142227 Nguyễn Văn Kiệt 01 K15142 151423B Giỏi 8.49 XS 100 Giỏi
15142303 Lê Văn Tài 01 K15142 151423B Giỏi 8.67 Tốt 82 Khá
15142355 Võ Văn Trung 01 K15142 151423B Giỏi 8.5 XS 92 Giỏi
15142310 Nguyễn Văn Tâm 01 K15142 151423C Giỏi 8.5 Tốt 88 Khá
15142318 Trần Trung Thành 01 K15142 151423C XS 9.07 Khá 71 Khá
15142369 Lê Trần Nhật Tường 01 K15142 151423C Giỏi 8.62 Khá 78 Khá
15151133 Bành Vĩ Hào 01 K15151 151511A XS 9.01 Khá 73 Khá
15151215 Hồ Xuân Thanh 01 K15151 151511A Giỏi 8.88 XS 94 Giỏi
15151208 Trần Đình Sang 01 K15151 151511C XS 9.25 Tốt 88 Khá
15151211 Trần Văn Sơn 01 K15151 151511C XS 9.03 Tốt 86 Khá
15151229 Hoàng Văn Tình 01 K15151 151511C Giỏi 8.74 Khá 77 Khá
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MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15151254 Võ Anh Quốc 01 K15151 151511C Giỏi 8.97 XS 90 Giỏi
15151185 Nguyễn Đăng Nghĩa 01 K15151 151512A XS 9.01 Tốt 81 Khá
15151250 Đỗ Minh Xuân 01 K15151 151512A XS 9.03 Tốt 84 Khá
15151153 Nguyễn Văn Học 01 K15151 151512B Giỏi 8.3 XS 90 Giỏi
15151177 Đỗ Phú Lộc 01 K15151 151512B Giỏi 8.24 XS 95 Khá
15141307 Võ Ngọc Tiến 01 K15941DT 15941DT Giỏi 8.54 Tốt 82 Khá
15141308 Nguyễn Thị Tịnh 01 K15941VT 15941VT Giỏi 8.07 Khá 76 Khá
15142153 Phạm Thị Thanh Dung 01 K15942 159420B Giỏi 8.47 XS 100 Khá
15142294 Đinh Anh Sang 01 K15942 159420B Giỏi 8.12 XS 100 Khá
16119095 Phùng Thanh Huy 01 16119 161190A Khá 7.9 Khá 78 Khá
16119136 Phạm Minh Quyền 01 16119 161190A Giỏi 8.02 Tốt 81 Khá
16119074 Trần Phương Thiệu Đông 01 16119 161190C Khá 7.76 Tốt 81 Khá
16119140 Đặng Trương Sinh 01 16119 161190C Giỏi 8.08 Khá 76 Khá
16129022 Nguyễn Thị Hậu 01 16129 161290A Giỏi 8.14 XS 98 Khá
16129023 Nguyễn Văn Hên 01 16129 161290A Giỏi 8.11 XS 94 Khá
16129037 Đặng Đức Mạnh 01 16129 161290A Giỏi 8.81 XS 100 Khá
16129067 Hồ Thị Thu Thắm 01 16129 161290B Giỏi 8.85 XS 91 Giỏi
16141126 Huỳnh Thái Duy 01 16141DT 16141DT1A Khá 7.28 Tốt 80 Khá
16141149 Phạm Trọng Hiền 01 16141DT 16141DT1A Khá 7.49 Tốt 84 Khá
16141295 Cao Thị Thuý 01 16141DT 16141DT1A Khá 7.4 Tốt 89 Khá
16141190 Đoàn Lâm 01 16141DT 16141DT2A Khá 7.36 Khá 75 Khá
16141280 Tất Siêu Thành 01 16141DT 16141DT2A Khá 7.62 Khá 72 Khá
16141218 Nguyễn Ngọc Nhiệm 01 16141DT 16141DT2B Khá 7.84 XS 97 Khá
16141243 Nguyễn Thanh Quang 01 16141DT 16141DT2B Giỏi 8.04 Tốt 83 Khá
16141318 Phan Thanh Trung 01 16141VT 16141VT1A Khá 7.37 Khá 75 Khá
16141211 Phạm Thái Ngọc 01 16141VT 16141VT1B Giỏi 8.22 Tốt 85 Khá
16141351 Trần Hoàng Thông 01 16141VT 16141VT1B Khá 7.81 Tốt 82 Khá
16142311 Đỗ Hiếu 01 16142 161421A Giỏi 8.53 Khá 77 Khá
16142478 Trần Văn Trung 01 16142 161421B Khá 7.95 Tốt 86 Khá
16142503 Bùi Văn Ngọc Hòa 01 16142 161421B Giỏi 8.1 Khá 74 Khá
16142268 Hà Minh Chiến 01 16142 161422A Giỏi 8.28 Tốt 84 Khá
16142504 Hồ Hoàng Gia Hưng 01 16142 161422B Khá 7.93 Khá 77 Khá
16151220 Phạm Văn Phước 01 16151 161511A Giỏi 8.0 Khá 76 Khá
16151243 Nguyễn Hữu Tài 01 16151 161511A Khá 7.99 Tốt 81 Khá
16151271 Đoàn Văn Trặm 01 16151 161511A Giỏi 8.29 Khá 74 Khá
16151230 Nguyễn  Quy 01 16151 161511B Giỏi 8.06 XS 100 Giỏi
16151276 Phạm Quang Trung 01 16151 161511B Giỏi 8.21 Tốt 81 Khá
16151113 Hồng Gia Bảo 01 16151 161512B Giỏi 8.32 Khá 74 Khá
16141139 Trần Thị Ngọc Gương 01 16941DT 16941DT Khá 7.69 Tốt 81 Khá
16141272 Nguyễn Hoàng Tân 01 16941VT 16941VT Khá 7.44 Khá 77 Khá
16142295 Phạm Đoan 01 16942 169420A Giỏi 8.19 XS 100 Khá
16142436 Đinh Xuân Thái 01 16942 169420B Giỏi 8.31 XS 95 Giỏi



MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
17119073 Nguyễn Minh Hải 01 17119 171190A Giỏi 8.12 Khá 79 Khá
17119076 Đặng Huy Hoàng 01 17119 171190A Khá 7.79 Khá 76 Khá
17119114 Huỳnh Quốc Việt 01 17119 171190A Khá 7.4 XS 100 Khá
17119103 Đặng Huỳnh Thi 01 17119 171190C Khá 7.53 XS 100 Khá
17129008 Lê Hồng Gấm 01 17129 171290A Giỏi 8.07 XS 97 Khá
17129031 Lê Thị Huỳnh Nhi 01 17129 171290B Giỏi 8.73 XS 92 Giỏi
17129037 Nguyễn Trần Lưu Phương 01 17129 171290B Giỏi 8.18 XS 90 Khá
17129051 Lê Kim Tĩnh 01 17129 171290C Giỏi 8.69 XS 100 Khá
17141199 Võ Văn Lộc 01 17141DT 17141DTA Giỏi 8.25 XS 100 Giỏi
17141201 Trần Ngọc Hoàng Nam 01 17141DT 17141DTA Khá 7.63 Khá 73 Khá
17141260 Trương Quang Tú 01 17141DT 17141DTB Khá 7.69 Khá 76 Khá
17141200 Phan Tấn Lợi 01 17141VT 17141VTB Khá 7.97 XS 100 Khá
17141220 Trần Đăng Quang 01 17141VT 17141VTB Khá 7.93 XS 100 Khá
17142317 Lưu Thanh Thanh 01 17142 171421A Giỏi 8.78 XS 100 Giỏi
17142292 Nguyễn Trường Oai 01 17142 171421C Giỏi 8.25 XS 97 Khá
17142277 Nguyễn Công Minh 01 17142 171422A Giỏi 8.93 Tốt 87 Khá
17142349 Đặng Đức Vĩnh 01 17142 171422A Giỏi 8.77 Tốt 82 Khá
17142251 Trần Ngọc Huỳnh 01 17142 171422B Giỏi 8.65 Khá 78 Khá
17142330 Nguyễn Ngọc Triều 01 17142 171422C Giỏi 8.85 Khá 71 Khá
17142334 Nguyễn Minh Trí 01 17142 171422C Giỏi 8.91 XS 100 Giỏi
17142338 Trần Ninh Trung 01 17142 171422C Giỏi 8.7 Tốt 83 Khá
17151211 Hoàng  Hưng 01 17151 171511A Giỏi 8.18 XS 95 Khá
17151250 Nguyễn Trọng Tài 01 17151 171511A Giỏi 8.1 Tốt 84 Khá
17151191 Hoàng Anh Hào 01 17151 171511B Giỏi 8.1 Khá 79 Khá
17151215 Trần Anh Khoa 01 17151 171511B Giỏi 8.73 XS 91 Giỏi
17151197 Trần Thanh Hải 01 17151 171511C Giỏi 8.61 XS 98 Giỏi
17151289 Đào Hùng Vương 01 17151 171511C Giỏi 8.08 XS 99 Khá
17151171 Phùng Hưng Bình 01 17151 171512B Giỏi 8.34 Tốt 89 Khá
17151239 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01 17151 171512B Giỏi 8.22 XS 93 Khá
17141175 Bùi Văn Đồng 01 17941DT 17941DT Khá 7.84 Khá 76 Khá
17141190 Nguyễn Quốc Khải 01 17941VT 17941VT Khá 7.64 XS 100 Khá
17142225 Huỳnh Đặng Tấn Dương 01 17942 179420A Giỏi 8.6 Tốt 82 Khá
17142245 Đỗ Thanh Hóa 01 17942 179420A Giỏi 8.71 XS 98 Khá
18119182 Bùi Khánh Phong 01 18119 181190B Giỏi 8.18 XS 95 Giỏi
18119186 Nguyễn Ngọc Quý 01 18119 181190B Giỏi 8.0 Khá 75 Khá
18119150 Phạm Minh Hoàn 01 18119 181190C Khá 7.84 Khá 74 Khá
18119163 Lê Nguyên Nhật Long 01 18119 181190C Giỏi 8.28 Tốt 83 Khá
18119198 Nguyễn Đức Tính 01 18119 181190C Giỏi 8.18 Khá 75 Khá
18129001 Trần Hoàng An 01 18129 181290A Giỏi 8.03 Tốt 81 Khá
18129028 Huỳnh Thị Trúc Linh 01 18129 181290A Giỏi 8.57 Tốt 80 Khá
18129016 Trần Thị Hảo 01 18129 181290B Khá 7.96 XS 100 Khá
18129008 Phạm Nguyễn Ngọc Diễm 01 18129 181290C Giỏi 8.0 Tốt 85 Khá



MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
18129047 Hồ Nhân Quyền 01 18129 181290C Giỏi 8.41 XS 92 Giỏi
18142399 Hồ Mạnh Tiến 01 18142 181421A Giỏi 8.49 XS 91 Giỏi
18142410 Nguyễn Văn Quang Trường 01 18142 181421A Giỏi 8.45 XS 97 Giỏi
18142397 Trần Thanh Tiền 01 18142 181421B Khá 7.93 Tốt 87 Khá
18142401 Nguyễn Minh Tiến 01 18142 181421B Khá 7.74 Khá 79 Khá
18142337 Lê Đức Minh 01 18142 181421C Giỏi 8.34 Khá 78 Khá
18142342 Huỳnh Chí Nghĩa 01 18142 181421C Khá 7.73 Khá 73 Khá
18142353 Nguyễn Thị Yến Nhi 01 18142 181421C Giỏi 8.19 XS 99 Khá
18142371 Thái Công Sáng 01 18142 181421C Khá 7.75 Tốt 89 Khá
18142395 Đoàn Nhã Thy 01 18142 181421C Giỏi 8.5 XS 100 Giỏi
18142307 Phạm Đình Khanh 01 18142 181422B Giỏi 8.44 Khá 78 Khá
18142367 Võ Thị Hoàng Quyên 01 18142 181422B Khá 7.76 Khá 76 Khá
18142382 Phạm Quốc Thái 01 18142 181423A Giỏi 8.22 Tốt 88 Khá
18151225 Huỳnh Duy Phương 01 18151 181511A Giỏi 8.31 XS 91 Khá
18151154 Trần Thị Vân Anh 01 18151 181511B XS 9.19 XS 100 Giỏi
18151193 Lê Đăng Anh Khoa 01 18151 181511B Giỏi 8.47 XS 90 Khá
18151260 Trần Thị Thanh Vi 01 18151 181511B XS 9.07 XS 100 Giỏi
18151183 Nguyễn Văn Huy 01 18151 181511C Giỏi 8.61 XS 100 Khá
18151206 Hồ Thị Nga 01 18151 181511C Giỏi 8.36 XS 96 Khá
18151257 Cao Thanh Tùng 01 18151 181511C Giỏi 8.89 XS 100 Khá
18151164 Võ Hồng Dương 01 18151 181512A Giỏi 8.23 XS 93 Khá
18161204 Phạm Phát Đạt 01 18161DT 18161DT2 Khá 7.67 Khá 76 Khá
18161251 Đỗ Thị Kim Nga 01 18161DT 18161DT2 Khá 7.36 Khá 73 Khá
18161197 Ngô Xuân Danh 01 18161VT 18161VT1 Khá 7.97 Tốt 84 Khá
18161306 Cao Văn Vương 01 18161VT 18161VT1 Khá 7.57 Khá 79 Khá
18161212 Nguyễn Thị Hồng Hảo 01 18161VT 18161VT2 Giỏi 8.18 XS 100 Giỏi
18161268 Bùi Hữu Tài 01 18161VT 18161VT3 Giỏi 8.15 Khá 78 Khá


